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THÔNG TU

Ban hành các Sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về
an toàn trong lĩnh vực khai thác khoáng sản và thiết bị điện phòng nổ

sử dụng trong mỏ hầm lò

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 được

sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 35/2018/QH14 và Luật số 70/2025/QH15;

Căn cứ Luật Địa chất và khoáng sản số 54/2024/QH15 được sửa đổi, bổ
sung bởi Luật số 147/2025/QH15;

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12 được
sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 78/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 40/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng,

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương, được sửa đổi, bổ
sung bởi Nghị định số 109/2025/NĐ-CP và Nghị định số 193/2025/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 22/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết
một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Tiêu chuẩn và
Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 37/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết
một số điều và biện pháp để tổ chức, thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng
hóa;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công

nghiệp;

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư ban hành Sửa đổi các

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong lĩnh vực khai thác khoảng sản
và thiết bị điện phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò.

Điều 1. Ban hành Sửa đổi các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Ban hành kèm theo Thông tư này 14 Sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc
gia về an toàn trong lĩnh vực khai thác khoáng sản và thiết bị điện phòng nổ sử
dụng trong mỏ hầm lò, bao gồm:

1. Sửa đổi 01:2026 QCVN 01:2015/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
về máy nổ mìn điện.
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2. Sửa đổi 02:2026 QCVN 02:2016/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
về an toàn tời trục mỏ.

3. Sửa đổi 01:2026 QCVN 03:2017/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
về an toàn đối với vì chống thủy lực sử dụng trong mỏ hầm lò.

4. Sửa đổi 01:2026 QCVN 01:2018/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
về an toàn đối với bình tự cứu cá nhân sử dụng trong mỏ hầm lò.

5. Sửa đổi 01:2026 QCVN 03:2019/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
về an toàn đối với trạm biến áp phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò.

6. Sửa đổi 01:2026 QCVN 07:2020/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
về an toàn đối với máy phát điện phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò.

7. Sửa đổi 01:2026 QCVN 14:2021/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
về an toàn đối với áptômát phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò.

8. Sửa đồi 01:2026 QCVN 15:2021/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
về an toàn đối với khởi động từ phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò.

9. Sửa đổi 01:2026 QCVN 17:2022/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
về an toàn đối với tủ phân phối điện áp 6 kV phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm
lò.

10. Sửa đổi 01:2026 QCVN 18:2022/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
về an toàn đối với rơle bảo vệ rò điện điện áp đến 1 140 V phòng nổ sử dụng
trong mỏ hầm lò.

11. Sửa đổi 01:2026 QCVN 21:2023/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
về an toàn đối với cáp điện phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò.

12. Sửa đổi 01:2026 QCVN 22:2023/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

về an toàn đối với động cơ điện phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò.

13. Sửa đổi 01:2026 QCVN 23:2024/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
về an toàn đối với khởi động mềm phòng nổ điện áp đến 6 kV sử dụng trong
mỏ hầm lò.

14. Sửa đổi 01:2026 QCVN 24:2024/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
về an toàn đối với thiết bị đèn chiếu sáng phòng nổ điện áp đến 220 V sử dụng
trong mỏ hầm lò.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 2026.

2. 14 Sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong lĩnh vực khai

thác khoáng sản và thiết bị điện phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò quy định
tại Điều 1 của Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2026.
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Điều 3. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường
công nghiệp; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu

trách nhiệm thí hành Thông tr nây
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
Văn phòng Quốc Hội;
Văn phòng Chủ tích nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;

- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng;

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Tòa án nhân dân tối cao:

- Kiểm toán nhà nước;

- Üy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- UBND, HĐND các tỉnh, thành phố;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;

- Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật,
Bộ Tư pháp;
- Các Lãnh đạo Bộ;

- Các đơn vị thuộc Bộ Công Thương:
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ; cổng thông tin điện tử

Bộ Công Thương;
- Công báo;

- Lưu: VT, ATMT.
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